
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÒ CHỈ MINH Độc iập - Tự do - Hạph phúc 

Số: 4JrFf /QĐ-ƯBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày tháng 8 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành 

chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân phường-xã, thị 
trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4409/TTr-STP-KSTT 
ngày 18 tháng 8 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1Ể Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy 
ban nhân dân phường-xã, thị ừấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư 

pháp, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ễ 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Tư pháp; 
- Cục Kiềm soát TTHC (Bộ Tư pháp); 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- ƯBMTTQ TP và các thành viên (6); 
- TTỦB : CT, các PCT; 
- VPUB: CPVP; , 
- Sở Tư pháp (Phòng Kiêm soát TTHC); 
- TT Công báo TÌ Tm học TP; 
- Sở Thông tin - Trụyển thông 
(Trang web TP - để công khai); 

- Lưu: VT, (CCHC/Đ). 80 



đề ¥• ^ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYÊN GIẢI QƯYỂT CỦA 
Ịĩl ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ-PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

_ tíấỹ IỈJỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
kèm theo Quyết định số A&PĨ /QĐ-UBND ngày <2rĩ tháng 8 năm 2014 

A~ íT của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

PHẦN A. DANH Mực THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

STT Sô hô sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung 

sửa đổi, bổ sung 

I. Lĩnh vực Hành chính Tư pháp 

1 
Nhóm thủ tục đăng ký khai 
sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, 
đăng ký thường trú cho trẻ 
em dưới 06 tuổi 

Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND 
ngày 22/7/2014 của ủy ban nhân dân 
Thành phố sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Quyết định số 07/2013/QĐ-
ƯBND ngay 30/01/2013 của ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành quy chế 
thực hiện cơ chế một cửa liên thông 
nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh 
vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, 
quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố 
HỒ Chí Minh. ' 

2 
Nhỏm thủ tục đăng ký khai 
sinh - cấp thẻ Bảo hiểm y tế 
cho trẻ em đưới 6 tuổi 

Quyết định số 25/2014/QĐ-ƯBND 
ngày 22/7/2014 của ủy ban nhân dân 
Thành phố sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Quyết định số 07/2013/QĐ-
ƯBND ngày 30/01/2013 của ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành quy chế 
thực hiện cơ chế một cửa liên thông 
nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh 
vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, 
quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. ' 
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PHẦN B. NỘI DUNG cụ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Iễ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân 
dân phưòng-xã, thị trấn 

Thủ tục hành chỉnh sửa đỗi, bổ sung 
1. Nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký 

thường trứ cho trẻ em dưới 06 tuổi: 
- Trình tư thưc hiên: 

• « « 

+ Bước 1: Người đi đăng ký khai sinh xuất trình các giấy tờ, nộp hồ sơ 
đăng ký khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn nơi cha, 
mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ em đăng ký thường trú và đóng lệ phí đăng 
ký thường trú từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 
phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của ủy ban 
nhân dân phường-xã, thị trấn kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có 
trong hồ sơ: 0 

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ: công chức tiếp nhận hồ sơ ra phiếu hẹn trả 
hồ sơ, biên lai thu lệ phí giao cho người nộp. 

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng đẫn 
bằng văn bản để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Bước 3: 
a) ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn thực hiện cấp Giấy khai sinh cho 

trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. 
Trong thời hạn một (01) ngày ỉàm việc, kể từ ngày cẩp Giấy khai sinh, 

ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn cỗ trách nhiệm: 
- Chuyển thông tin đến Bảo hiểm xã hội quận, huyện thông qua mạng 

điện tử: họ và tên trẻ em; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; địa chỉ thường trú 
cửa trẻ em; họ tên mẹ hoặc cha hoặc người nuôi dưỡng; nơi đăng ký khám chữa 
bệnh ban đầu. 

- Chuyển hồ sơ đăng ký thường trú đến Công an quận, huyện: bản sao 
Gi-ấy khai sinh của trẻ em và các giấy tờ kèm theo. 

T T 7 ,-S^ 
Ghì chú: Phân ỉn nghiêng là nội dung sửa đôi, bô sung 



b) Giải quyết hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội quận, huyện và Công an quận, 
huyện: 

- Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin 
qua mạng điện tử do ủy ban nhân dân cẩp phường-xã, thị trấn chuyển đến Bảo 
hiêm xã hội quận, huyện xử ỉỷ hồ sơ và cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Trong trường hợp cá biệt (trẻ em bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo...), Bảo 
hiểm xã hội quận, huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế ngay trong ngày tiếp nhận thông 
tin do ủy ban nhân phường-xã, thị trấn chuyển đến. 

- Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do 
ủy han nhân dân phường-xã, thị trấn chuyển đến, Công an quận, huyện xử ỉý 
hồ sơ và thực hiện đăng kỷ thường trú. 

d) Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn giải 
quyết hồ sơ của Bảo hiểm xã hội quận, huyện và Công an quận, huyện, ủy ban 
nhân dân phường-xã, thị trấn chuyển hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội quận, huyện 
và nhận Thẻ bảo hiểm y tế từ Bảo hiểm xã hội quận, huyện; nhận sổ hộ khẩu từ 
Công an quận, huyện. 

+ Bước 4: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hề sơ, 
người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc ủy ban nhân dân 
phường-xã, thị trấn nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả: Giấy khai sinh, Thẻ bảo 
hiểm y tể và Hộ khẩu. 

- Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại ủy ban nhân dân 
phưcmg-xã, thị trấn. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
1. Thành phần hồ sơ: 
* Giấy tờ phải xuất trình 
a) Giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai sinh; 
b) Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có 

đãng ký kết hôn). Trường hợp cán bộ Tư pháp - hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn 
nhuần của cha, mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận 
kết hôn. 

* Hồ sơ phải nộp ^ 
a) Tờ khai đăng ký khai sinh; y " rx 

Ghì chú: Phần ỉn nghiêng là nội dung sửa đối, bố sung 



b) Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra 
ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của 
người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi 
khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực; 

c) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; 
d) Giấy tờ kèm theo gồm: 
- Trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo mẹ: Hộ khẩu của mẹ (bản 

chính); 
- Trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo cha: Hộ khẩu của cha (bản 

chính); 
- Trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo người nuôi dưỡng: Hộ khẩu 

của người nuôi dưỡng (bản chính) và tùy trường hợp phải có các giấy tờ như: 
+ Giấy tờ chứng minh không còn cha mẹ: giấy chứng tử của cha, mẹ hoặc 

quyết định của Tòa án tuyên bố cha, mẹ mất tích, chết hoặc xác nhận của ủy 
ban nhân dân phường-xã, thị trấn nơi cư trú về việc cha, mẹ đã chết; 

+ Giấy tờ chứng minh về việc cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng: xác 
nhận của ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. 

Ngoài các giấy tờ nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể khi đăng ký thường , 
trú công dân phải có giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của ủy ban nhân dân 
phường-xấ, thị trấn về mối quan hệ ông, bà nội, ông, bà ngoại, anh, chị, em 
ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ. 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày ỉàm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

• CT • • 0 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân phường-xã, 
thị trấn, Bảo hiểm xã hội quận, huyện, Công an quận, huyện. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y 
tế cho trẻ em dưới 06 tuổi, sổ hộ khẩu thường trú có ghi tên trẻ em. 

- Lệ phí: 10.000 đồng/trường hợp đối với hồ sơ đăng ký thường trú tại các 
quận, 5ệQ00 đồng/trường hợp đối với hồ sơ đăng ký thường trú tại các huyện. 

- Tên mẫu đon, mẫu tờ khai: v 

+ Mau Tở khai đãng kỷ khai sinh (TP/HT-2012- TKKS. ĩ); ,ỵ 

Ghi chú: Phần ỉn nghiêng ỉà nội dung sửa đối, bố sung 



+ Mâu Giấy Khai sinh (TP/HT-2010-KS.1); 
+ Mau Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. 
- Yêu câu điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Áp dụng cho trẻ em 

dưới ố tuôi có cha hoặc mẹ hay người nuôi dưỡng có đăng ký thường trú tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
+ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 (có hiệu lực ngày 01 tháng 7 

năm 2007); 

+ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 (có hiệu lực ngày 01 
tháng 7 năm 2009); 

+ Nghị định số 15 8/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính 
phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định số 06/2012/NĐ - CP ngày 02 
tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị 
định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực (có hiệu lực ngày 01 tháng 
4 năm 2006). 

+ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều và biện pháp thỉ hành của 
Luật Cư trú (có hiệu lực ngày 15 tháng 6 năm 2014); 

+ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (có 
hiệu lực ngày 01 tháng 10 năm 2009); 

+ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 
liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (có hiệu lực ngày 30 
tháng ố năm 2007); 

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ -
CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch 
(có hiệu lực ngày 09 tháng 7 năm 2008); 

+ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT - BYT - BTC ngày 14 tháng 8 năm 
2009 liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (có hiệu 
lực ngày 01 tháng 10 năm 2009); 

Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung 
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+ Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký 
hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực từ ngày 09 tháng 8 
năm 2007); 

+ Quyết định số 39/2008/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về miễn thu một số khoản phí và lệ phí 
theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực ngày 22 tháng 5 năm 2008); 

+ Quyết định số 07/2013/QĐ - ƯBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa 
liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và 
đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 
09 tháng 02 năm 2013); 

+ Quyết định sổ 25/2014/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của ủy 
ban nhãn dân thành phố Hồ Chỉ Minh sửa đổi bổ sung một số điều của Quy 
chế thực hiện cơ chế một cửa Hên thông nhỏm thủ tục hành chính thuộc lĩnh 
vực hộ tịch, bảo hiểm y tể và đăng kỷ, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phổ 
Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định sổ 07/2013/QĐ — ỤBND ngày 30 .1 0 

tháng 01 năm 2013 của ủy ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh (cổ hiệu lực 
ngày 02 tháng 8 năm 2014). 

Ghì chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung 

6 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

Kính gửi:(l) 

Họ và tên người khai: 
Nơi thường trú/tạm trú:(2) 

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:(3) 

Quan hệ với người được khai sinh: 
Đề nghị đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây: 
Họ và tên: Giới tính:.... 
Ngày, tháng, năm sinh: (Bằng chữ 

Nơi sinh: 
Dân tộc: Quốc tịch: 
Họ và tên cha: 
Dân tộc: Quốc tịch: Năm sinh 
Nơi thường trú/tạm trú:(2) ễ| 

Họ và tên mẹ: 
Dân tộc: Quốc tịch: Năm sinh 
Nơi thường trú/tạm trú:(2^ 
Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình. 

Làm tại: ngày tháng .„.ắ. năm .... 
Người đi khai sinh*-5-1 

(Ký, ghì rõ họ tên) 

Ngưòi cha Ngưòi mẹ 
(Kỷ, ghi rõ họ (Ký, ghi rõ họ tên) 

tên) 

Ch ủ thích: 
(I) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh. 
(2:> Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ "tạm trú"; nếu không có nơi đăng ký thưừng trú thì gạch 
hai từ "thường trú" và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. _ 
(3) Nếu ghi theo sổ CMND, thì gạch cụm từ "Giấy tờ hợp lệ thay thế"; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thể 
thì ghi rồ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ "CMND". 

Trường họp írè em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: 
bệrah viện Phụ sản Hà Nội). Trường họp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính 
ĩiơL ừẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), 
Tru-ỏng họp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tể, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (phường-xã, 
thị ừấn, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Băc Ninh). 
(5) Chỉ cần thiết trong ừữờng họp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ. ^ 

• Sá/ 

ỵ 
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Mau HK02 ban hành 
theo TT sổ 81/2011/TT-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BCA "gày 15/12/2011 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI Hộ KHẨU, NHÂN KHẤU 

Kính gửi: 

I. Thông tin về người viết phiếu báo 
I. Họ vàtên (1): 2. Giới tính:. 
3. CMND số: 4. Hộ chiếu số: 
5. Nơi thường ừú: 
6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: 

^ v Số điện thoại liên hệ: 
II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 
I. Họ và tên(1): 2. Giới tính:. 
3. Ngày, tháng, năm sinh: / / 4. Dân tộc: 5. Quốc tịch: 
6. CMND số: 7. Hộ chiếu số: 
8. Nơi sinh: 
9. Quê quán: 
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: 
II. Nơi thường trú: 
12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: 

Số điện thoại liên hệ: 
13. Họ và tên chủ hộ: 14. Quan hệ với chủ hộ:... 
15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2): 

16. Những người củng thay đồi: 

TT Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Nơi 
sinh. 

Nghề 
nghiệp 

Dân 
tộc 

Quốc 
tịch 

CMND 
số (hoặc 
Hộ chiếu 

số) 

Quan hệ 
với 

người có 
thay đổi 

ngày tháng năm 
Ý KIÊN CỦA CHỦ Hộ (3) 

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên) 

ngày tháng năm... 
NGƯỜI VIẾT PHIÊU BÁO 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

¥'  
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XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4): 

ngày tháng năm.... 
TRƯỞNG CÔNG AN: ............. 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đống dấu) 

Viết chữ ỉn hoa đủ dấu; 
® Ghi tóm tẳt nội dung thay đồi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; 
thay đôi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sô hộ khâu; điêu chỉnh những thay đôi trong 
sô hộ khâu... 
® Ghi rồ ỷ kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng kỷ tạm trú hoặc đồng ý 
cho tách sô hộ khâu; chủ hộ kỷ và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm. 
® Ap dụng đổi với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng kỷ thường trú và 
trường hợp cẩp lại sổ hộ khẩu do hị mất. 
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2. Nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 06 tuổi: 

- Trình tự thực hiện: 
• • • 

+ Bước 1: Người đi đăng ký khai sinh xuất trình các giấy tờ, nộp hồ sơ 
đăng ký khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn nơi cha, 
mẹ hoặc người nuôi đưdng của trẻ em đăng ký thường trú và đóng lệ phí đăng 
ký thường trú từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 
phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ của ủy ban 
nhân dân phường-xã, thị trấn kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có 
trong hồ sơ: 

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ: công chức tiếp nhận hồ sơ ra phiếu hẹn trả 
hồ sơ, biên lai thu lệ phí giao cho người nộp. 

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: công chức tiếp nhận hồ sơ hưởng dẫn 
bằng văn bản để người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Bước 3: 
a) ủy ban nhân dân phưởng-xã, thị trấn thực hiện cấp Giấy khai sinh 

cho trẻ em ngay trong ngày tiểp nhận hồ sơ. 
b) Ngay sau khỉ cấp Giấy khai sinh, ủy ban nhăn dân phường-xã, thị 

trẩn cỏ trách nhiệm chuyển thông tin đến Bảo hiểm xã hội quận-huyện thông 
qua mạng điện tử: họ và tên írể em; ngày, thảng, năm sinh; giới tính; địa chỉ 
thiẨỜng trú của trẻ em; họ tên mẹ hoặc cha hoặc người nuôi dưỡng; nơi đãng 
kỷ khám chữa bệnh ban đầu. 

c) Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin 
qưa mạng điện tử do ủy ban nhãn dân phưồng-xã, thị trấn chuyển đến Bảo 
hiểm xã hộỉ quận-huyện xử ỉỷ hồ sơ và cẩp thẻ hảo hiểm y tế. Trong trường hợp 
cá biệt (trẻ em bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo,...), Bảo hiểm xã hội quận-
huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế trong ngày tiếp nhận thông tin do ủy ban nhân 
dân phường-xã, thị trấn chuyển đến. 

d) Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn giải 
quyết hồ sơ của Bảo hiểm xã hội quận-huyện, ủy ban nhân dân phường-xã, thị 

_ , y ' 
Gh ị chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đỗi, bổ sung / 

í ̂  
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trấn thực hiện chuyển hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội quận-huyện và Thè bảo hiểm 
y tế từ Bảo hiểm xã hội quận-huyện. 

+ Bước 4: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ, 
người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc ủy ban nhân dân 
phuờng-xẵ, thị trấn nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả: Giấy khai sinh, Thẻ bảo 
hiểm y tể. 

- Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại ủy ban nhân dân 
phường-xã, thị trấn. 

- Thành phần, số lượng hồ SO": 

a. Thành phần hồ sơ: 
- Giấy tờ phải xuất trình 
a) Giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai sinh; 
b) Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có 

đăng ký kết hôn). Trường hợp cán bộ Tư pháp - hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn 
nhân của cha, mẹ trẻ em không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết 
hôn. 

- Giấy tờ phải nộp 
a) Tờ khai đăng ký khai sinh; , 
b) Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra 

ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chửng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của 
người làm chứng. Trong trường họp không có người làm chứng, thì người đi 
khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực; 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
- Thời hạn gỉải quyết: Không quả 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sư đầy đủ và hợp ỉệ. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành cliính: Cá nhân 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân phường-xã, 

thị. trấn, Bảo hiểm xã hội quận, huyện. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 06 tuổi. 
- Lê phí: Không có 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: . 
+ Mau Tờ khai đăng kỷ khai sinh (TP/HT-2012- TKKS.Ỉ); 

Gh ì chú: Phân in nghiêng là nội dung sửa đổi, bố sung 
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+ Mâu Giấy Khai sinh (TP/HT-2010-KS. 1). 
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Áp dụng cho trẻ em 

dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hay người nuôi dưỡng có đăng ký thường trú tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

- Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính 

+ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 (có hiệu lực ngày 01 
tháng 7 năm 2009); 

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính 
phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định số 06/2012/NĐ - CP ngày 02 
tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị 
định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực (có hiệu lực ngày 01 tháng 
4 năm 2006); 

+ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (có 
hiệu lực ngày 01 tháng 10 năm 2009); 

+ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 
liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (có hiệu lực ngày 30 
tháng 6 năm 2007); 

+ Thông tư số 01 /2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ -
CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch 
(có hiệu lực ngày 09 tháng 7 năm 2008); 

+ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT - BYT - BTC ngày 14 tháng 8 năm 
2009 liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (có hiệu 
lực ngày 01 tháng 10 năm 2009); 

+ Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký 
hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực từ ngày 09 tháng 8 
năm 2007); 

+ Quyết định số 39/2008/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của ủy 
ban nhân dấn thành phố Hồ Chí Minh về miễn thu một số khoản phí và lệ phí 

Ghi chú: Phân ỉn nghiêng là nội dung sửa đôi, bô sung í f 
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theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực ngày 22 tháng 5 năm 2008); 

+ Quyết định số 07/2013/QĐ - UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa 
liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và 
đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực ngày 
09 tháng 02 năm 2013); 

+ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của ủy 
ban nhãn dân thành phổ Hồ Chỉ Minh sửa đỗi bổ sung một sổ điều của Quy 
chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh 
vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng kỷ, quản ỉỷ cư trú trên địa bàn Thành phổ 
Hồ Chỉ Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ — UBND ngày 30 
thảng 01 năm 2013 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh (có hiệu lực 
ngày 02 tháng 8 năm 2014). 

.'Ểy 

Ghi chủ: Phần ỉn nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TÒ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

Kính gửi:(1) ẳ 

s ?<G3 

Họ và tên người khai: 
Nơi thường trú/tạm trú:(2) 

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ® 
Quan hệ với người được khai sinh: 
Đề nghị đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây: 

M Họ và tên: ; Giới tính: 
Ẹ Ngày, tháng, năm sinh: (Bằng chữ 
' 

<N 
Nơi sinh: ^ 
Dân tộc: — Quốc tịch:. 

H Họ và tên cha: 
Dân tộc: Quốc tịch: Năm sinh 
Nơi thường trú/tạm trú:(2) 

Họ và tên mẹ:. 
Dân tộc: Quốc tịch: Năm sinh. 
Nơi thường trú/tạm trú:(2) 

Tôi cam đoan lòi khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của mình. 

s Làm tại: , ngày ...... tháng năm .... 
Người đi khai sinh® 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngưò'i cha 
(Kỷ, ghi rõ họ 

tên) 

Người mẹ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chú íliích: 
Ghi rồ tên cơ quan đăng ký khai sitxh. 

í2) Ghi theo địa chi đăng ký thường trú và gạch cụm từ "tạm trú"; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch 
hai từ "thường trú" và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm ừú. 
(3) Nếu ghi theo sổ CMND, thì gạch cụm từ "Giấy tờ hợp lệ thay thế"; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế 
thì ghi rõ tên giấy tờ, số cửa giấy tờ và gạch cụm từ "CMND". 
(4) Trường họp ừẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính noi trẻ em sinh ra (ví dụ: 
bệnh viện Phụ sàn Hà Nội). Trường họp trẻ em sinh tại cơ sở y tể, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính 
nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xâ Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 
Tru-ờng hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (phường-xâ, 
thị trấn, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Điah Bảng, huyện Từ Scm, tỉnh Băc Ninh). 
(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ. 
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